
第8課 HỌC TIẾNG  NHẬT COSMOS

STT 語彙 関越 読み方 意味

1 伝統芸能
TRUYỀN THỐNG 
VÂN NĂNG でんとうげいのう Nghệ thuật truyền thống

2 狂言 CUỒNG NGÔN きょうげん Kịch Kyogen
3 恥ずかしい SỈ はずかしい Xấu hổ
4 科学 KHOA HỌC かがく Khoa học
5 証明 CHỨNG MINH しょうめい Chứng minh
6 （～が）起こる KHỞI おこる Xảy ra
7 患者 HOẠN GIẢ かんじゃ Bệnh nhân, người ốm
8 講義 GIẢNG NGHĨA こうぎ Bài học, bài giảng
9 実験 THỰC NGHIỆM じっけん Kinh nghiệm thực tế
10 平均 BÌNH QUÂN へいきん Trung bình, bình quân
11 （～が）上がる THƯỢNG あがる Nâng lên, tăng lên
12 細胞 TẾ BÀO さいぼう Tế bào
13 ウイルス Virus Vi-rút
14 癌 NHAM がん Bệnh ung thư
15 （～が）減る GIẢM へる Giảm
16 行為 HÀNH VI こうい Hành động, hành vi
17 （～を）取り入れる THỦ NHẬP とりいれる Đưa vào, áp dụng
18 踊り DŨNG おどり điệu nhảy, múa
19 中心 TRUNG TÂM ちゅうしん trọng tâm 
20 劇 KỊCH げき Kịch
21 完成 HOÀN THÀNH かんせい Hoàn thành
22 主人 CHỦ NHÂN しゅじん Ông chủ
23 家来 GIA LAI けらい Gia nhân, người hầu
24 山伏 SƠN PHỤC やまぶし Thầy tu trên núi
25 登場 ĐĂNG TRÀNG とうじょう lên sân khấu (biểu diễn, hát) 
26 超人的（な） SIÊU NHÂN ĐÍCH ちょうじんてき（な） Phi thường, siêu phàm
27 悲劇 BI KỊCH ひげき Bi kịch, thảm kịch
28 主人公 CHỦ NHÂN CÔNG しゅじんこう Nhân vật chính, diễn viên chính
29 ユーモラス（な） humorous Hài hước, châm biếm
30 途中で ĐỒ TRUNG とちゅうで Trên đường, Nửa chừng
31 立場 LẬP TRÀNG たちば Lập trường
32 風刺 PHONG THỨ ふうし Châm biếm
33 （～を）だます PHIẾN Lừa gạt
34 偉そうにする VĨ えらそうにする làm/nói gì đó tỏ ra quan trọng, vĩ đại  
35 （～を）からかう trêu chọc, giễu cợt
36 無力 VÔ LỰC むりょく Không đủ năng lực, sức lực
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37 身分 THÂN PHÂN みぶん Vị trí xã hội
38 立派（な） LẬP PHÁI りっぱ（な） Tuyệt vời, hoàn hảo
39 バカなことをする Làm điều ngốc nghếch
40 （を）描く MIÊU えがく Miêu tả, mô tả
41 留守 LƯU THỦ るす Vắng nhà
42 毒 ĐỘC どく Chất độc
43 桶 DŨNG おけ xô, cái xô bằng gỗ
44 （～に）近づく CẬN ちかづく Đến gần, tới gần
45 我慢 NGÃ MẠN がまん Nhẫn nại, chịu đựng
46 ふた Nắp, vỏ
47 におい Mùi
48 黒砂糖 HẮC SA ĐƯỜNG くろざとう Đường đen
49 掛け軸 QUẢI TRỤC かけじく tranh giấy treo trên tường  
50 （～を）破る PHÁ やぶる Bị rách
51 茶碗 TRÀ OẢN ちゃわん Bát
52 （～を）割る CÁT わる Làm vỡ
53 日常 NHẬT THƯỜNG にちじょう Ngày thường
54 身近（な） THÂN CẬN みぢか Thân cận
55 〜〜法 PHÁP ーほう Cách, phương pháp
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1 写真集 TẢ CHÂN TẬP しゃしんしゅう Tập ảnh
2 確か XÁC たしか Chính xác là, đúng là… 
3 喜劇 HỈ KỊCH きげき Hài kịch
4 きのこ Nấm
5 修行 TU HÀNH しゅぎょう Tu hành
6 （～が）生える SINH はえる Mọc (răng), phát triển, lớn lên
7 村 THÔN むら làng
8 （～を）消す TIÊU けす Xóa, tắt
9 （～を）追いかける TRUY おいかける Chạy theo sau, đuổi theo
10 逃げる ĐÀO にげる Trốn, tẩu thoát
11 自信 TỰ TÍN じしん Tự tin
12 かわいそう（な） KHẢ AI TƯỞNG Đáng thương, tội nghiệp
13 （～を）観る QUAN みる Xem

1 突然 ĐỘT NHIÊN とつぜん Bất ngờ, đột ngột
2 ニョキニョキ (mọc) tua tủa 
3 （～を）抜く BẠT ぬく Tháo, rút ra
4 やって来る LAI やってくる đến
5 家中 GIA TRUNG いえじゅう cả nhà (diện tích); toàn thể gia đình 
6 （～が～で）いっぱいになる Lấp đầy
7 それでも Nhưng, dù… vẫn
8 （～に）かみつく Cắn
9 〜〜ぞ
10 Vte+くれ Hãy làm giúp việc V… 
11 おしまい Kết thúc, xong, hết

đó, đấy, nhé hậu tố thể hiện sự khẳng định rõ ràng( dùng cho nam giới)
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